	Biểu 1: Sử dụng tại các cơ quan trong tỉnh


Biểu 1 
Câu hỏi khảo sát, thu thập thông tin tại các cơ quan trong tỉnh

(Sở giáo dục đào tạo, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ( Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn ), Sở Y tế ( Trung tâm Y tế dự phòng ))

( Kèm theo công văn số:....... ngày ....... tháng........ năm........ của Trung tâm Quốc gia NS&VSMTNT )

Tỉnh:........................................................................................................................

Cơ quan:.................................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Người liên hệ:................................... Chức vụ:.......................... Điện thoại:.......................
I. Thông tin chung:

Xin vui lòng cung cấp thông tin về công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học

1. Tổng số trường trong tỉnh (đến năm 2010) ................... trường.

Trong đó:

· Mầm non:...........................................

· Tiểu học:.............................................

· Trung học cơ sở:..................................

· Trung học phổ thông:...........................

2. Tổng số công trình cấp nước và công trình vệ sinh: .....................

Trong đó:

	Loại trường
	Tổng số công trình
	Số công trình đang hoạt động

	Mầm non
	
	

	Tiểu học
	
	

	Trung học cơ sở
	
	

	Trung học phổ thông
	
	


3. Tổng số trường có công trình vệ sinh, nhưng không có công trình cấp nước: ..........
Trong đó:

· Mầm non:...........................................

· Tiểu học:.............................................

· Trung học cơ sở:..................................

· Trung học phổ thông:...........................

4. Thời gian công trình cấp nước và vệ sinh được xây dựng và đưa vào sử dụng

	Loại trường
	Tổng số trường
	Chia ra

	
	
	Trước 2000
	2001 - 2005
	2006 - 2010

	Mầm non
	
	
	
	

	Tiểu học
	
	
	
	

	Trưng học cơ sở
	
	
	
	

	Trung học phổ thông
	
	
	
	


5. Tổng số vốn đầu tư cho công trình cấp nước nhà vệ sinh:

· Tổng số:................. tỷ đồng

Bao gồm:

· Vốn ngân sách  ( TW, tỉnh, huyện, xã ):..............................

· Vốn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế: ...................................

· Vốn của dân đóng góp: ......................................................

· Bình quân đầu tư cho công trình cấp nước và vệ sinh trường học ( Đv: Triệu đồng)    

· Mầm non:...........................................

· Tiểu học:.............................................

· Trung học cơ sở:..................................

· Trung học phổ thông:...........................

6. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của quí cơ quan đối với việc quản lý, sử dụng, vận hành các công trình nước – vệ sinh trong trường học.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thực hiện chức năng trên:

· Đi giám sát:..................................................................................................................
· Báo cáo:......................................................................................................................
· Trong các báo cáo thường kỳ có nên vấn đề NVS trường học hay không?.
                           1. Có    ٱ
 2. Không    ٱ
7. Những đề xuất và kiến nghị:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đại diện cơ quan
